
Sunbrolysin 
DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH  - CHAI 200ml 
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Mẫu nhãn chai

Sunbrolysin 

THÀNH PHẦN:
L-Isoleucin . . . . . . . . . . . . . 1,8 g
L-Lysin.HCl . . . . . . . . . . . . 1,52 g
L-Tryptophan . . . . . . . . . 0,14 g
L-Threonin . . . . . . . . . . . . . 0,9 g
L-Valin . . . . . . . . . . . . . . . . 1,68 g
L-Phenylalanin . . . . . . . . . 0,2g
L-Methionin . . . . . . . . . . . . 0,2g
L-Leucin . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2g
Glycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8g
L-Arginin HCl . . . . . . . . . . 1,46g
L-Histidin.HCl.H O . . . . . 0,64g 2

L-Alanin . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5g
L-Prolin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6g
L-Serin . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0g
L-Cystein.HCl.H O . . . . . . 0,08g2

Tá dược vừa đủ . . . . . 200 ml

C
Ô

N
G

 T
Y

 T
N

H
H

 D
Ư

Ợ
C

 P
H

Ẩ
M

 A
L

L
O

M
E

D

CH
Ỉ Đ

ỊN
H

, C
H

Ố
N

G
 C

H
Ỉ Đ

ỊN
H

, L
IỀ

U
 L

Ư
Ợ

N
G

 -
 C

Á
CH

 D
Ù

N
G

, C
Á

C 
TH

Ô
N

G
 T

IN
 K

H
Á

C:
 

Xe
m

 tờ
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 s
ử 

dụ
ng

 k
èm

 th
eo

THUỐC KÊ ĐƠN

      

 
Ngày 06 tháng 08 năm 2025

https://trungtamthuoc.com/



Hộp 1 chai 200ml

THÀNH PHẦN:
L-Isoleucin 1,80 g
L-Lysin.HCl 1,52 g

(Tương đương L-Lysin 1,22 g) 
L-Tryptophan 0,14 g

L-Threonin 0,90 g
L-Valin 1,68 g

L-Phenylalanin 0,20 g
L-Methionin 0,20 g

L-Leucin 2,20 g
Glycin 1,80 g

L-Arginin.HCl 1,46 g
(Tương đương L-Arginin 1,21 g) 

L-Histidin.HCl.H O  0,64 g2

(Tương đương L-Histidin 0,47 g)  
L-Alanin 1,50 g
L-Prolin 1,60 g
L-Serin 1,00 g

L-Cystein.HCl.H O 0,08 g2

(Tương đương L-Cystein  0,06 g)
Tá dược vừa đủ 200 ml  

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG - CÁCH 
DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
BẢO QUẢN: 

ONơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN: TCCS.

SỐ ĐĂNG KÝ:......................
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

COMPOSITION:
L-Isoleucine 1.80 g
L-Lysine.HCl 1.22 g
(As L-Lysine 1.52 g) 

L- Tryptophan 0.14g
L-Threonine 0.90 g

L- Valine1.68 g
L- Phenylalanine 0.20 g

L- Methionine 0.20 g
L- Leucine 2.20 g

Glycine 1.80 g
L- Arginine.HCl 1.46 g
(As L-Arginine 1.21 g) 

L-Histidine.HCl.H O  0.64 g2

(As L-Histidine 0.47 g) 
L - Alanine 1.50 g
L - Proline 1.60 g
L - Serine 1.00 g

L-Cysteine.HCl.H O 0.08 g2

(As L-Cysteine  0.06 g)
Excipients s.q.f   200 ml

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE -  
ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION:

See the enclosed prescription. 
STORAGE: 

OStore in a cool and dry place, below 30 C,
keep away from light.

SPECIFICATION: MS.
REG No.: ..................

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
CAREFULLY READ THE PRESCRIPTION BEFORE USE.

Box of 1 bottle of 200ml

Mẫu hộp thu nhỏ

Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Solution for intravenous infusion

Số lô SX: 
Ngày SX: 
HD          : 

Sunbrolysin 

Sunbrolysin Sunbrolysin 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ALLOMED
Lô A-1H-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, 
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ALLOMED PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Lot A-1H-CN, My Phuoc 3 Industrial Zone, Chanh Phu Hoa Ward, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

THUỐC KÊ ĐƠN

Ngày 06 tháng 08 năm 2025
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 
Dung dich tiém truyén tinh mach 

RX SUNBROLYSIN 
Thuốc này chỉ dùng theo don thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung 

Dé xa tam tay trẻ em 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muon gặp phải 

khi sử dụng thuốc 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC 
Công thức cho 200ml dung dịch tiêm truyền tinh mạch SUNBROLYSIN (Acid amin 8%): 

Thành phan dược chat: 

PT oo. eeeceeeeseeseeeesscseeeesssassesscssesseseessassesssesceeseaceneeeeeeseeeeeseeeneeerenees 1,50 g 

AGE GIB .eeieieveseresasrnaseeesrsenssernssarsesasrsrssrsarssrserrmassersosbgG183885/EPJIAO00/Đ88 1,80 g 

Ty —EOIGIH...........ò-------xcss-TEE1007348060313063388219230210351SSPISDBERGSSEEIISGESEDHEEHĐNGSiĐQE0A 1,80 g 

| — Lýsin:H~ sscsiasisaresccsnccrmmn neice semanas 1,52 g 

(Tương đương ©, — Ly sitconcsscccsasmnngnecrnasiernanniirencnacsccstetanieese 1,22 g) 

L — Methionin ......... _ 0,20 g 

L, — SeLith..........ccccccseecseseecsessesssssvnsssnsvscsnsssccesssceeasssceessuseceuscceeeeaseeeesseeeeseseeeeeesanes 1,00 g 

ao... ............................. 0.90 g 

L;—- TYYDIOPHIH......................--«<<cse<essssessseegStagstdtrptilSGSSEISEESEAGXRMI-4404538.0á 808208 0,14 g 

Lý — Vall winucunmnncumsnasmmuccauae: TSie3)0300319334839008200401434028010790/20/018 1,68 g 

|¿— :Arginin, HE | án cassö214xecni000161150545AX500ISXDRXQEEEG-DEESSEEEEiksasteaokiourka 1,46 g 

CTươngđiữơng [a BART ae secnnariirkebgsiiseriirnrckoieeesoetiiierieobil34-40 600140 0608.10 1,21 g) 

L — Histidin.HCI. HzO ....................................... - ng 1100101 1x04 0,64 g 

(Tương đương L— HiSHGÌH........................... «s2 Q2n441642601200488381ã84SEEG0145550382 0,47 g) 

—ÌLÊMETH.........eessiE0108420018501280600G5890948001138405144139080360930i8iS902G0880i3001305430439/Đ8 2,20 g 

LL — PhenylaÍafiTfi :ccscencsssccunssmmnnmmornmmannrenmranrannenwennanass 0,2 g 

5/4/90... cố 1,60 g 

L;— Cysteim, HC HẦU ss csssecccsevssccigessveerinmnsesinensecsntessivstsnnsscecasssesereveceummmnssnenncensess 0,08 g 

(Tương đương L — CYSf€1T1.........................-- 5 5n * + 9 1111.111. 0.06 g) 

Thành phân tá dược: 

Tá dược (Natri bisulfit, Natri hydroxyd, nước dé pha thuốc tiém)....... vừa đủ 200 ml 

Tổng lượng acid amin: 8% (w/v). 

Lượng acid amin phân nhánh (BCAA): 35,5% (w/w). 

Tỷ lệ Fisher: 37,05. 

Ty lệ acid amin thiết yếu (E)/ Acid amin không thiết yêu (N): 1,09. 

Áp suất thâm thâu: xap xi 3 (so với dung dịch Nước muối sinh lý 0.9%). 

2. DANG BAO CHE 

- Dung dich tiém truyén tinh mach. 
- Mô tả dang bao ché: Dung dich trong suốt, không màu đến hơi vàng. đóng trong chai thủy tinh, 

đậy kín bằng nút cao su và niềng nhôm. 

3. CHÍ ĐỊNH: 

Điều trị bệnh lý não do gan ở những bệnh nhân suy gan mãn tính. 

https://trungtamthuoc.com/



4. LIEU DUNG VA CACH DUNG: 
- Liéu dùng thông thường ở người lớn là 500 — 1000 ml dung dịch SUNBROLYSIN cho một 

lần tiêm truyền bằng cách truyền nhỏ giọt. 
- _ Tốc độ truyền trung bình thông qua hệ thống tĩnh mạch ngoại biên là 1,7 - 2,7 ml/phút ở 

người lớn. 
- Tổng liều sử dụng cho dinh dưỡng ngoài đường tiêu hoá là 500 — 1000 ml dung dịch 

SUNBROLYSIN, kết hop với một dung dich dextrose hoặc một dung dịch tương hợp khác 

truyền vòng trong 24 giờ thông qua hệ thong tinh mach trung tam. 
- _ Liều dùng có thé điều chỉnh tuỳ thuộc vào tuôi tác, triệu chứng và cân nặng của bệnh nhân. 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI SỬ DUNG 
Cần phải thận trọng khi sử dụng SUNBROLYSIN cho những trường hợp sau: 
Bệnh nhân nhiễm toan nặng. 

Bệnh nhân suy tim xung huyết. 

Bệnh nhân suy nhược và mất nước nặng. 

Bệnh nhân lớn tuổi thường có suy giảm các chức năng sinh lý, do vậy dé thận trọng nên giảm 

liều và tốc độ truyền. 
- San phẩm có chứa natri bisulñt do đó có thé gây ra các phản ứng kiểu di ứng, bao gồm các 

triệu chứng phản vệ và các con hen đe doa tính mạng hoặc ít nghiêm trọng hon ở người nhạy 

cảm. 
- _ Tần suất sự nhạy cảm sulfit trong dân số chưa được biết ro và có thể thấp. Nhạy cảm sulfit 

xảy ra thường xuyên hơn ở những người mắc bệnh hen suyén so với những người không mắc 

bệnh. 

“> Lưu ý khi sử dụng 

an
 

+
+
 
4
4
 

* Trước khi sử dung: 

- Dé tránh nhiễm khuẩn chéo cần tiến hành những biện pháp tiệt trùng thích hợp (tiệt trùng 

dụng cụ tiêm truyền và vùng da tiêm truyền). 

- Dung dịch thuốc cần được làm âm đến nhiệt độ gần tương tự nhiệt độ cơ thê khi truyền cho 

bệnh nhân trong môi trường lạnh. 

* Trong khi sử dung: 

- _ Truyền chậm thông qua hệ thống tĩnh mạch ngoại biên. 

- _ Khi có dấu hiệu dau mạch nên thay đồi vị trí tiêm truyền hoặc ngừng việc tiêm truyền. 

* Lưu ÿ khác: 

- Chi sử dụng chai dịch một lần, trong trường hợp không dùng hết, cần loại bỏ dung dịch dư 
thừa. 

- _ Không sử dụng những chai dịch bị rò ri, van đục hoặc đổi màu. 
- _ Không dùng những chai đã het han sử dụng ghi trên nhãn. 

6. CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
- Suy thận nặng. 
- Bat thường về chuyền hoá acid amin do các nguyên nhân khác ngoài gan. 

- Suy tim nặng. 
- Réi loạn chuyển hoá nước và điện giải. 

7. SỬ DỤNG CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, cần thận trọng khi sử dụng 

thuôc trên phụ nữ có thai và cho con bú. 

8. TAC DUNG DOI VỚI KHẢ NANG LAI XE VÀ VẬN HANH MAY MOC 
Chưa có bang chứng về anh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc

https://trungtamthuoc.com/



9. 
+, 
Xa 

TUONG TAC, TUONG KY CUA THUOC 
Tương tác của thuốc: 

Chưa có báo cáo về tương tác thuốc khác được ghi nhận. 
+, 
+e Tương ky cua thuốc: 

Một sô thuốc hoặc các dung dịch tiêm truyền khác có thể không tương thích khi pha trộn. 

Tham khảo ý kiến được sĩ. Pha trộn phải đảm bảo vô trùng, trộn kỹ, dùng ngay sau khi pha. 

Không lưu trữ dung dịch sau khi pha trộn. 
Tính chất hóa lý của dung dịch thuốc có thể thay đổi (có thể xuất hiện kết tủa) khi kết hợp 

SUNBROLYSIN với các thuốc sau: 

+ _ Các thuốc bền vững trong môi trường kiềm. 

+ Các thuốc không tan trong nước. 
Nếu xuất hiện các dấu hiệu này không nên sử dụng dung dịch thuốc. 
Dé giam thiểu tối đa nguy cơ xảy ra tương ky thuốc khi truyền dung dịch thuốc này với các 
thuốc khác, nên kiểm tra độ đục và chát kết tủa của dung dịch ngay sau khi trộn thuốc, trước 

khi truyền và kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình truyền dịch. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUOC 10. 

Phan loai Tan suất 0,1% đến dưới 5% Tan suất không rõ 
Quá mẫn Phát ban 
Tiêu hóa Buôn nôn, nôn 

Tuân huản Cảm giác khó chịu ở ngực. hôi hộp 
(đánh trông ngực) 

Rồi loạn chuyển hóa Tăng tạm thời nông độ amoniac 
trong máu 

Truyền với lượng lớn/nhanh Nhiễm toan (toan chuyên hóa) 

Khác Đau mạch máu On lạnh. sot, đau dau 

ik. 

Phan ứng quá man: hiếm khi gặp phát ban ngoài da. Nếu xảy ra phát ban ngoài da cần dừng 

ngay việc tiêm truyền và tiễn hành những biện pháp điều trị thích hợp. 

Đường tiêu hóa: thỉnh thoảng có xảy ra nôn và buồn nôn. 

Hệ tim mạch: ít khi xảy ra đau ngực và đánh trống ngực. 
Chuyên hóa: Lượng nitơ có trong chế phẩm này có thê nhất thời gây ra tăng nồng độ 

amoniac trong mau. 

Khi truyén mét lượng lớn dung dich SUNBROLYSIN hoặc truyền với tốc độ nhanh có thể 

xảy ra tình trạng nhiễm toan. 

Các tác dụng khác: ít khi xay ra rét run, sốt, dau dau, đau mach. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gap các tac dụng không mong muốn như trên khi 

sử dụng thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và 

Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR) Quốc gia. 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Các chất chuyển hóa của acid amin có thể bị giữ lại nên có thé làm xấu đi tình trạng lâm sàng 

của bệnh nhân. 

Nếu có khả năng xảy ra quá liều, nên đánh giá lại tình trạng bệnh nhân và áp dụng các biện 

pháp điều trị thích hợp. 

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược lý: Dung dịch amino acid dùng cho dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa. 

Mã ATC: B05BA0I. 
Mô tả cơ chế tác dụng: 

Khi truyền tĩnh mạch SUNBROLYSIN cho các bệnh nhân não gan do bệnh gan mãn tính, làm 

cải thiện nhanh phân độ hôn mê (Chỉ số đánh giá sự rồi loạn của ý thức) và giảm nhanh nồng độ 

amoniac trong máu. 

a
m
 =

] 
J
o
o
 

m
x
 

W
e
y

https://trungtamthuoc.com/



SUNBROLYSIN làm cải thiện chức nang tam thần kinh, được đánh giá bằng hoạt động viết, vẽ, 

run ray, thử nghiệm nối số, định hướng và tính toán cũng như kết quả điện não đồ. 

Cung câp các acid amin thiết yếu và không, thiết yêu với nòng độ cao các axid amin phân nhánh 

(như isoleucin, leucin và valin), nông độ thấp methionin và các acid amin thơm (phenylalanin và 

tryptophan), so VỚI Các thuốc tiêm acid amin thông thường. Thành phần acid amin này được tạo 

thành dé cung cấp một nguồn nito dé dung nạp nhăm bể sung dinh dưỡng và điều trị bệnh nhân 

gan mắc bệnh não gan. 

Giúp hỗ trợ trong trường hợp mắt cân bang acid amin trong huyết tương ở bệnh nhân bị bệnh gan 

và trên các lý thuyết cho thấy sự bat thường này có liên quan đến sự phát triển bệnh não gan. 

Các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân gan não gan cho thấy việc truyền dung dịch acid amin 

8% làm đảo ngược mô hình axid amin bất thường trong huyết tương (đặc điểm là các acid amin 

phân nhánh giảm và acid amin thơm và methionin tăng). Xu hướng bình thường hoá các axid 

amin này thường liên quan đến sự cải thiện về tinh trang tinh thần và điện não đồ. Phản ứng lâm 

sàng này đã được quan sát thấy ở đa số bệnh nhân được nghiên cứu. 

Sự cân bằng nitơ được cải thiện đáng kế và giảm tử vong ở bệnh nhân không dung nạp protein, 

được cung cấp một lượng protein tương đương bằng dung dich acid amin 8% 

Khi duge bé sung dextrose ưu trương, vitamin và khoáng chat, dung dich acid amin 8% cung cap 

tổng lượng đinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa cho bệnh nhân gan, ngoại trừ các axit béo thiết yếu. 

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

(Tài liệu tham khảo trên chuột công) 

Các acid amin đánh dấu băng '“®Carbon trên công thức của SUNBROLYSIN được phân bố dé 

dàng trong cơ thể sau khi truyền tĩnh mạch cho chuột. Sau 6 giờ, 50 — 70% acid amin được phân 

bố trong các phân đoạn protein của huyết tương, tỷ lệ acid amin phân nhánh so với acid amin 

toàn phân đạt cao nhất trong não. Trong vòng 72 giờ sau khi truyền, sự thải trừ của thuốc là 5,9% 

trong nước tiểu, 2,6% trong phân và 41.7% trong khí thở ra. 

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 1 chai 200 ml, kèm tờ hướng dẫn sử dụng. 

15. DIEU KIỆN BẢO QUAN, HAN DUNG VÀ TIÊU CHUAN CHAT LUQNG CUA THUỐC 

- Piéu kiện bảo quan: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

- Han dùng: 36 thang (ké tir ngay san xuat). 

- Tiéu chuẩn chất lượng: TCCS. 

16. TÊN, ĐỊA CHÍ CỦA CƠ SỞ SAN XUẤT THUỐC 

- Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM ALLOMED 

- Dia chỉ: Lô A-1H-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hoa, Thành Phố 

Hô Chí Minh, Việt Nam 

Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 

https://trungtamthuoc.com/
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